
 

UBND TỈNH ĐIỆN BIỆN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /SYT-NVYD 

V/v đăng tải Thông báo cơ sở đủ 

điều kiện tiêm chủng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày        tháng 8 năm 2024 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa 

Ngày 07/8/2024, Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa có Văn bản số 50/TB-

TTYT về việc Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Trung tâm Y tế 

huyện Tủa Chùa. 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng.  

Sở Y tế đăng tải Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Trung tâm 

Y tế huyện Tủa Chùa trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế ( Danh sách các 

điểm tiêm đủ điều kiện tiêm chủng có phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản gốc 

của hồ sơ công bố và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung 

thực của hồ sơ công bố; bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, 

những quy định và hướng dẫn chuyên môn về an toàn tiêm chủng, quản lý đối 

tượng tiêm chủng, báo cáo theo quy định; thực hiện lưu giữ, quản lý các tài liệu, 

hồ sơ về tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa được biết./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lường Văn Kiên 

 

 

 

 



Phụ lục 

Thông tin các điểm tiêm đủ điều kiện tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVYD ngày       /8/2024 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG CỐ ĐỊNH 

  

TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ 

Thời gian triển khai 

( cố định hàng 

tháng) 

Người đứng đầu cơ sở 

1 Xã Mường Báng Trạm Y tế xã Mường Báng TDP Tân Phong - TT Tủa Chùa Ngày 7 - 8 hàng tháng 
Bà Lò Thị Mỵ - Trạm 

trưởng trạm Y tế 

2 

 
Xã Xá Nhè Trạm Y tế xã Xá Nhè Thôn Pàng Dê B - Xã Xá Nhè Ngày 7 - 8 hàng tháng 

Bà Lường Thị Nghĩa - Phó 

trưởng trạm phụ trách TYT 

 

3 

 

Xã Mường Đun Trạm Y tế xã Mường Đun Thôn Lọong Phạ - Xã Mường Đun Ngày 7 - 8 hàng tháng 
Ông Sùng A Sò - Trạm 

trưởng trạm Y tế 

 

4 

 

Xã Tủa Thàng Trạm Y tế xã Tủa Thàng Thôn Làng Vùa - Xã Tủa Thàng Ngày 7 - 8 hàng tháng 
Ông Lường Văn Ịm -Trạm 

trưởng trạm Y tế 

 

5 
Xã Huổi Só Trạm Y tế xã Huổi Só Thôn 2 - Xã Huổi Só Ngày 7 - 8 hàng tháng 

Bà: Sùng Thị Ghênh - Phó 

trưởng trạm phụ trách TYT 

 

6 

 

Xã Tả Phìn Trạm Y tế xã Tả Phìn Thôn Tả Phìn - Xã Tả Phìn Ngày 7 - 8 hàng tháng 
Bà Vũ Thị Thoan - Phó 

trưởng trạm phụ trách TYT 

 

7 
Xã Tả Sìn Thàng Trạm Y tế xã Tả Sìn Thàng 

Thôn Tả Sìn Thàng - Xã Tả Sìn 

Thàng 
Ngày 7 - 8 hàng tháng 

Ông Phạm Trung Hiếu -  

Trưởng trạm Y tế 



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ 

Thời gian triển khai 

( cố định hàng 

tháng) 

Người đứng đầu cơ sở 

 

8 

 

Xã Sín Chải Trạm Y tế xã Sín Chải Thôn Sín Chải - Xã Sín Chải Ngày 7 - 8 hàng tháng 
Ông Giàng A Cao - 

Trạm trưởng trạm Y tế 

 

9 

 

Xã Lao Xả Phình Trạm Y tế xã Lao Xả Phình Thôn 2 - Xã Lao Xả Phình Ngày 7 - 8 hàng tháng 
Ông Sùng A Khu - 

Trạm trưởng trạm Y tế 

 

10 

 

Xã Trung Thu Trạm Y tế xã Trung Thu Thôn Trung Thu - Xã Trung Thu Ngày 7 - 8 hàng tháng 
Ông Vừ A Hồng - 

Trạm trưởng trạm Y tế 

 

11 

 

Xã Sính Phình Trạm Y tế xã Sính Phình Thôn Háng Đề Dê - Xã Sính Phình Ngày 7 - 8 hàng tháng 
Ông Thào A Lồng - 

Trạm trưởng trạm Y tế 

 

12 
Thị trấn Tủa Chùa 

Trạm Y tế Thị trấn Tủa 

Chùa 
TDP Thắng Lợi 2 - TT Tủa Chùa Ngày 7 - 9 hàng tháng 

Bà Lò Thị Tân - 

Phó trưởng trạm phụ trách 

TYT 

 

13 

 

Khoa Truyền nhiễm-

KSBT - HIV/AIDS-Tư 

vấn và điều trị nghiện 

Điểm tiêm vắc xin phòng 

bệnh dại 

Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y 

tế huyệnTủa Chùa 

Tất cả các ngày trong 

tháng 

Bà Lường Thị Dung - Phó 

trưởng khoa phụ trách 

 

14 

 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ Sản 

Điểm tiêm vắc xin Viêm 

gan B sơ sinh 

Khoa CSSKSS - Trung tâm Y tế 

huyệnTủa Chùa 

Tất cả các ngày trong 

tháng 

Bà Trần Thị Hương - 

Trưởng khoa 

Tổng cộng: 14 cơ sở     

* Ghi chú: Ngoài ra Trạm Y tế các xã, thị trấn còn tổ chức triển khai tiêm vét, tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản mũi 2 vào 

thời gian từ 16-20 hàng tháng. 



II. DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG LƯU ĐỘNG NGOẠI TRẠM Y TẾ 

 

TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ 
Thời gian triển khai ( dự 

kiến) 

Người đứng đầu cơ sở 

tiêm chủng 

1 Xã Mường Báng 

Nhà trưởng bản thôn 

Háng Tơ Mang 

Thôn Háng Tơ mang, 

Đông Phi 
Ngày mùng 9 hàng tháng Bà Lò Thị Mỵ -  

 Trạm trưởng trạm Y tế 
Nhà trưởng bản Thôn Háng Trở Ngày mùng 10 hàng tháng 

2 Xã Xá Nhè 

Nhà trưởng bản thôn 

Sín Sủ 1 

Thôn Sín Sủ 1, 2,  

Phiêng Quảng 

Ngày mùng 9-10  

hàng tháng 

Bà Lường Thị Nghĩa - Phó 

trưởng trạm phụ trách TYT 

Nhà trưởng bản thôn 

Bản Lịch 1 
Thôn Bản Lịch 1, 2, 

Trung Dù 

Ngày mùng 9-10  

hàng tháng 

Nhà trưởng bản thôn Thôn Sông A 
Ngày 11-12  

hàng tháng 

Nhà trưởng bản thôn 
Thôn Pàng Nhang, Bản 

Hẹ 

Ngày 11-12  

hàng tháng 

3 Xã Mường Đun 

Nhà trưởng bản thôn Thôn Nà Xa, Bản Túc 
Ngày mùng 9-10  

hàng tháng 

Ông Sùng A Sò - Trạm 

trưởng trạm Y tế 
Nhà trưởng bản thôn Thôn Bản Hột, Bản Kép 

Ngày mùng 9-10  

hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Đề Tâu Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Đun Nưa Ngày 11 hàng tháng 

4 Xã Tủa Thàng 

Nhà trưởng bản thôn Tả 

Huổi Tráng 1 Thôn Tả Huổi Tráng 1, 2 
Ngày mùng 9 

hàng tháng Ông Lường Văn Ịm - Trạm 

trưởng trạm Y tế 
Nhà trưởng bản thôn Thôn Đề Chu Ngày mùng 9  



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ 
Thời gian triển khai ( dự 

kiến) 

Người đứng đầu cơ sở 

tiêm chủng 

hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Huổi Chẳng Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Tủa Thàng Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Phi Giàng 1 Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Phi Giàng 2 Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Tà Si Láng Ngày 12 hàng tháng 

5 Xã Huổi Só 

Nhà trưởng bản Thôn Nậm Bành Ngày mùng 9 hàng tháng 

Bà Sùng Thị Ghênh - 

Phó trưởng trạm phụ trách 

TYT 

Nhà trưởng bản Thôn Huổi Lóng Ngày mùng 9 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Hồng Ngài Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Tù Cha Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thông Háng Pàng Ngày 11 hàng tháng 

6 Xã Tả Phìn 

Nhà trưởng bản thôn 

Tủa Chử Phùng 
Thôn Séo Phình, Tủa 

Chử Phùng 

Ngày mùng 9-10 

 hàng tháng 

Bà Vũ Thị Thoan-Trạm 

trưởng trạm Y tế 

Nhà trưởng bản thôn 

Háng Sung 1 

Thôn Là Xa, Háng Sung 

1, 2 
Ngày 9-10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Tà Dê Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Củ Dỉ Sang Ngày 11 hàng tháng 

7 Xã Tả Sìn Thàng 

Nhà trưởng bản Thôn Páo Tỉnh Làng 1 Ngày mùng 9 hàng tháng 

Ông Phạm Trung Hiếu 

Trạm trưởng trạm Y tế 

Nhà trưởng bản Thôn Páo Tỉnh Làng 2 Ngày mùng 9 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Háng Sùa Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Làng Sảng Ngày mùng 10 hàng tháng 



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ 
Thời gian triển khai ( dự 

kiến) 

Người đứng đầu cơ sở 

tiêm chủng 

8 Xã Sín Chải 

Nhà trưởng bản Thôn Cáng Tỷ Ngày mùng 9 hàng tháng 

Ông Giàng A Cao - 

Trạm trưởng trạm Y tế 

Nhà trưởng bản Thôn Lồng Sử Phình Ngày mùng 9 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Chế Cu Nhe Ngày mùng 9 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Cáng Chua 1 Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Cáng Chua 2 Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Hấu Chua Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Háng Khúa Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Séo Mí Chải Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Háng Là Ngày 12 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Trung Gầu Bua Ngày 12 hàng tháng 

9 Xã Trung Thu 

Nhà trưởng bản Thôn Đề Căn Hồ Ngày mùng 9 hàng tháng 

Ông Vừ A Hồng - 

Trạm trưởng trạm Y tế 

Nhà trưởng bản Thôn Háng Cu Tâu Ngày mùng 9 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Bản Phô Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Pô Ca Dao Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Trung Vàng Khổ Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Đề Bâu Ngày 11 hàng tháng 

10 Xã Lao Xả Phình 

Nhà trưởng bản Thôn Lầu Câu Phình Ngày mùng 9 hàng tháng 

Ông Sùng A Khu - 

Trạm trưởng trạm Y tế 

Nhà trưởng bản Thôn Chẻo Chử Phình Ngày mùng 9 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Cáng Phình Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn 3 Ngày mùng 10 hàng tháng 



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ 
Thời gian triển khai ( dự 

kiến) 

Người đứng đầu cơ sở 

tiêm chủng 

11 Xã Sính Phình 

Nhà trưởng bản Thôn 1 Ngày mùng 9 hàng tháng 

Ông Thào A Lồng - 

Trạm trưởng trạm Y tế 

Nhà trưởng bản Thôn 2 Ngày mùng 9 hàng tháng 

Nhà trưởng bản thôn 4 Thôn 3,4 Ngày mùng 9 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Dê Dàng Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Vàng Chua Ngày mùng 10 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Phi Dinh Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Tà Là Cáo Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Thôn Phiêng Páng Ngày 12 hàng tháng 

Nhà trưởng bản thôn 

Đề Dê Hu 1 
Thôn Đề Dê Hu 1, 2 Ngày 12 hàng tháng 

12 Thị trấn 
Nhà Tổ trưởng TDP Háng Sáng Ngày mùng 10 hàng tháng Bà Lò Thị Tân - Phó trưởng 

phụ trách trạm Y tế 
Nhà Y tế thôn Huổi Lếch Ngày mùng 10 hàng tháng 

Tổng cộng: 61 điểm tiêm     

 

* Ghi chú: Ngoài ra Trạm Y tế các xã, thị trấn còn tổ chức triển khai tiêm vét các loại vắc xin thời gian từ 16-22 hàng tháng. 
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